
Mẫu số 02: 

Tổng Trong ranh 
giới quy hoạch

Ngoài ranh 
giới quy 
hoạch

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
2

…

Tổng

(Ký, ghi họ và tên)

Ngày     tháng   năm 
Chủ tịch UBND cấp xã 

(Ký, ghi họ và tên, đóng dấu)

Ngày     tháng   năm 
Đơn vị thi công

(Ký, ghi họ và tên, đóng dấu)

BIỂU TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT TRONG PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH                                                             
THEO HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

Bản đồ địa chính 
năm…

 Địa điểm: xã … huyện … tỉnh Thái Nguyên   

(Kèm theo Hướng dẫn số ….../HD-STNMT ngày …./01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)  

Ghi chú
Số thứ tự 
tờ bản đồ 

STT
Mã loại 

đất 
Số thứ tự 
thửa đất

Bản đồ địa chính (đo vẽ lại, đo đạc chỉnh lý, đo đạc bổ sung)

Tên dự án/công trình ...     

Họ và tên chủ sử 
dụng, chủ quản 

lý

Ngày     tháng   năm 
Người lập biểu

(Ký, ghi họ và tên)

Ngày     tháng   năm 
Công chức địa chính

Số thứ tự 
tờ bản 

đồ 

Diện tích (m²)
Số thứ tự 
thửa đất



Mẫu số 04: 

Tổng Trong ranh 
giới quy hoạch

Ngoài ranh 
giới quy hoạch

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
2

…

Tổng

Đơn vị thi công
(Ký, ghi họ và tên, đóng dấu)

Ngày     tháng   năm 
Công chức địa chính
(Ký, ghi họ và tên)

Ngày     tháng   năm 
Chủ tịch UBND cấp xã 

(Ký, ghi họ và tên, đóng dấu)

Bản đồ địa chính năm …

Ghi chúSố thứ tự 
tờ bản đồ 

Số thứ tự 
thửa đất Mã loại đất 

Diện tích (m²)Họ và tên chủ sử 
dụng, chủ quản lý

Ngày     tháng   năm 
Người lập biểu

(Ký, ghi họ và tên)

Ngày     tháng   năm 

(Kèm theo Hướng dẫn số …../HD-STNMT ngày …./01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường)  
BIỂU TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT TRONG PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH                                                             

Tên dự án/công trình ...     
 Địa điểm: xã … huyện … tỉnh Thái Nguyên   

STT
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